
STT Nội dung hoạt động cụ thể Sản phẩm
Cơ quan chủ 

trì

Cơ 

quan 

phối 

hợp

Thời điểm 

hoàn thành

Chưa hoàn 

thành

Ghi chú

1

Ban hành, triển khai kế

hoạch công tác phòng, chống

tham nhũng, tiêu cực hằng

năm và kế hoạch thực hiện

Chiến lược quốc gia

PCTNTC đến năm 2030

- Kế hoạch số 183/KH-VP ngày 31/01/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai (cũ) về việc thực hiện công 

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

- Kế hoạch số 78/KH-VPUBND ngày 22/02/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định (cũ) về công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

- Kế hoạch số 840/KH-VPUBND ngày 11/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định (cũ) về thực hiện 

Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

- Kế hoạch số 410/KH-VP ngày 05/02/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai (cũ) về thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

- Kế hoạch số 33/KH-VPUBND ngày 12/01/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định (cũ) về công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

- Kế hoạch số 42/KH-VPUBND ngày 14/01/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai (cũ) về công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025.

- Kế hoạch số 870/KH-VP ngày 11/3/2025 và Kế hoạch số 529/KH-VPUBND ngày 25/9/2025 của Văn 

phòng UBND tỉnh Gia Lai (sau sáp nhập) về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025.

- Kế hoạch số 272/KH-VPUBND ngày 13/02/2026 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện công 

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2026.

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Hằng năm 

(2023-2026)

Thực hiện 

đúng theo quy 

định

2

Rà soát, hệ thống hóa, tự

kiểm tra văn bản quy phạm

pháp luật, văn bản nội bộ do

Văn phòng tham mưu ban

hành

- Kế hoạch số 433/KH-VP ngày 24/02/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai (cũ) về công tác pháp chế, 

xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật kỳ 2019-2023.

- Quyết định số 08/QĐ-VPUBND ngày 06/01/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định (cũ) về việc tự 

kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023.

- Quyết định số 23/QĐ-VPUBND ngày 08/3/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định (cũ) về hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023.

- Kế hoạch số 398/KH-VP ngày 02/02/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai (cũ) về công tác pháp chế, 

xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024.

- Quyết định số 05/QĐ-VPUBND ngày 19/01/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định (cũ) ban hành Kế 

hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024.

- Kế hoạch số 92/KH-VPUBND ngày 13/02/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về kiểm tra, rà soát, 

xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2025

Văn phòng 

UBND tỉnh
Hằng năm

Thực hiện 

đúng theo quy 

định

Phụ lục 01

 (Kèm theo Kế hoạch số 295 /KH-UBND ngày 23/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

Thống kê kết quả thực hiện 

Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng giai đoạn 2023-2026 (Từ 01/10/2023 đến 30/6/2026)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 và 

  I. Hoàn thiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 



3

Tổ chức tuyên truyền, phổ

biến, giáo dục pháp luật về

PCTN; theo dõi thi hành

pháp luật, xử lý vi phạm

hành chính

- Quyết định số 08/QĐ-VPUBND ngày 29/01/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định (cũ) ban hành Kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 223/KH-VPUBND ngày 28/3/2024 phổ biến các 

văn bản luật được Quốc hội khóa XV thông qua.

- Kế hoạch số 91/KH-VPUBND ngày 13/02/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2025; Kế hoạch số 986/KH-12:12VPUBND ngày 10/5/2025 về Ngày Pháp luật Việt Nam.

- Kế hoạch số 156/KH-VPUBND ngày 27/01/2026 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về phổ biến, giáo 

dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026.

- Quyết định số 07/QĐ-VPUBND ngày 10/01/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2025.

- Kế hoạch số 241/KH-VPUBND ngày 06/02/2026 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về theo dõi thi hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2026.

- Kế hoạch số 377/KH-VPUBND ngày 06/3/2026 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về quản lý nhà nước 

về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2026.

Văn phòng 

UBND tỉnh
Hằng năm

Thực hiện 

đúng theo quy 

định

1

Kê khai, công khai tài sản,

thu nhập hằng năm của người

có nghĩa vụ kê khai

- Kế hoạch số 797/KH-VPUBND ngày 22/11/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định (cũ) về kê khai, 

công khai tài sản, thu nhập năm 2023.

- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai (cũ) thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 theo Báo cáo số 21/BC-

VP ngày 22/4/2024

- Kế hoạch số 996/KH-VPUBND ngày 20/11/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định (cũ) về kê khai, 

công khai tài sản, thu nhập năm 2024

- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai (cũ) thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2024

- Văn bản số 1129/VPUBND-HCTC ngày 22/12/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai (sau sáp nhập) về 

việc triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2025

Văn phòng 

UBND tỉnh
Hằng năm

Thực hiện 

đúng theo quy 

định

2

Thực hiện chuyển đổi vị trí

công tác định kỳ đối với công 

chức, viên chức

- Kế hoạch số 183/KH-VP ngày 31/01/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai (cũ) về việc thực hiện công 

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

- Kế hoạch số 78/KH-VPUBND ngày 22/02/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định (cũ) về công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

- Kế hoạch số 840/KH-VPUBND ngày 11/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định (cũ) về thực hiện 

Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

- Kế hoạch số 410/KH-VP ngày 05/02/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai (cũ) về thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

- Kế hoạch số 33/KH-VPUBND ngày 12/01/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định (cũ) về công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

- Kế hoạch số 42/KH-VPUBND ngày 14/01/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai (cũ) về công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025.

- Kế hoạch số 870/KH-VP ngày 11/3/2025 và Kế hoạch số 529/KH-VPUBND ngày 25/9/2025 của Văn 

phòng UBND tỉnh Gia Lai (sau sáp nhập) về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025.

- Kế hoạch số 272/KH-VPUBND ngày 13/02/2026 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện công 

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2026.

Văn phòng 

UBND tỉnh
Hằng năm

Thực hiện 

đúng theo quy 

định

  II. Kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, hoàn thiện chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật
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Đẩy mạnh cải cách hành

chính, chuyển đổi số, xây

dựng chính quyền điện tử,

chính quyền số

- Kế hoạch số 4257/KH-VP ngày 31/12/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai (cũ) về cải cách hành 

chính năm 2023

- Kế hoạch số 899/KH-VPUBND ngày 29/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định (cũ) về cải cách 

hành chính năm 2024; Kế hoạch số 263/KH-VPUBND ngày 15/4/2024 về kiểm tra công tác cải cách hành 

chính; Kế hoạch số 619/KH-VPUBND ngày 07/8/2024 về cải thiện các Chỉ số PAPI, SIPAS, PAR INDEX, 

PCI.

- Kế hoạch số 4024/KH-VP ngày 29/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai (cũ) về cải cách hành 

chính năm 2024

- Kế hoạch số 1139/KH-VPUBND ngày 31/12/2024 và Kế hoạch số 251/KH-VPUBND ngày 12/8/2025 của 

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai (sau sáp nhập) về cải cách hành chính năm 2025; Kế hoạch số 100/KH-

VPUBND ngày 17/02/2025, Kế hoạch số 370/KH-VPUBND ngày 04/9/2025 về truyền thông cải cách hành 

chính.

- Quyết định số 85/QĐ-VPUBND ngày 23/4/2026 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch 

cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch số 756/KH-VPUBND ngày 20/4/2026 về phong trào thi 

đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch số 793/KH-VPUBND ngày 24/4/2026 về kiểm tra 

công tác cải cách hành chính năm 2026.

- Chuyển đổi số: Kế hoạch số 4067/KH-VP ngày 13/12/2023 và Quyết định số 82/QĐ-VP ngày 08/8/2023 

(kiện toàn Ban Chỉ đạo) của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai (cũ); Kế hoạch số 153/KH-VPUBND ngày 

25/3/2023 và Quyết định số 74/QĐ-VPUBND ngày 05/6/2023 (thành lập Ban Chỉ đạo) của Văn phòng 

UBND tỉnh Bình Định (cũ); Kế hoạch số 376/KH-VPUBND ngày 29/4/2025 của Văn phòng UBND tỉnh 

Gia Lai (sau sáp nhập)

Văn phòng 

UBND tỉnh

Hằng 

năm/giai 

đoạn

Thực hiện 

đúng theo quy 

định

4

Xây dựng, ban hành quy chế

nội bộ về công vụ, tài chính,

quản lý, sử dụng tài sản

công, văn hóa công sở

- Quyết định số 139/QĐ-VPUBND ngày 29/11/2024 (Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công) và Quyết định 

số 167/QĐ-VPUBND ngày 30/12/2024 (Quy chế thực hiện chế độ tiền thưởng) của Văn phòng UBND tỉnh 

Bình Định (cũ).

- Quyết định số 12/QĐ-VPUBND ngày 23/01/2025 (Quy chế chi tiêu nội bộ) và Quyết định số 69/QĐ-

VPUBND ngày 08/9/2025 (Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công) của Văn phòng UBND 

tỉnh Gia Lai.

- Quyết định số 201/QĐ-VPUBND ngày 31/12/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy chế 

văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng 

UBND tỉnh Gia Lai.

- Quyết định số 75/QĐ-VPUBND ngày 31/3/2026 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ.

Văn phòng 

UBND tỉnh
Hằng năm

Thực hiện 

đúng theo quy 

định

1

Kiểm tra việc chấp hành kỷ

luật, kỷ cương hành chính,

đạo đức công vụ, văn hóa

công sở

- Công văn số 184/VPUBND-HCTC ngày 07/4/2023 và Công văn số 714/VPUBND-HCTC ngày 

20/10/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định (cũ) về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Công văn số 646/VPUBND-HCTC ngày 16/8/2024 và Quyết định số 67/QĐ-VPUBND ngày 20/8/2024 

(kiện toàn Tổ kiểm tra) của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định (cũ).

- Kế hoạch số 434/KH-VPUBND ngày 13/3/2026 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về kiểm tra chấp hành 

kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở năm 2026 (căn cứ Quyết định số 270/QĐ-

UBND ngày 19/01/2026 của UBND tỉnh).

- Báo cáo số 1082/BC-VPUBND ngày 09/6/2026 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về việc chấp hành kỷ 

luật, kỷ cương hành chính 6 tháng đầu năm 2026.C20

Văn phòng 

UBND tỉnh
Hằng năm

Không phát 

hiện vi phạm 

phải xử lý kỷ 

luật

1

Công khai, minh bạch hoạt

động của Văn phòng (thủ tục

hành chính, ngân sách, tài

sản công, tuyển dụng, bổ

nhiệm)

Đăng tải công khai thủ tục hành chính, dự toán, quyết toán ngân sách, tình hình quản lý, sử dụng tài sản 

công, kết quả tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức qua Cổng/Trang thông tin điện tử, tài khoản Zalo 

chính thức của Văn phòng.

Văn phòng 

UBND tỉnh
Hằng năm

Thực hiện 

đúng theo quy 

định

  III. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

  IV. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
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Phục vụ công tác tiếp công

dân định kỳ, tiếp nhận, xử lý

đơn thư khiếu nại, tố cáo của

UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai tổng hợp đầy đủ  Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ hằng tháng của 

Chủ tịch UBND tỉnh và thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Văn phòng 

UBND tỉnh 

(Ban Tiếp 

công dân tỉnh)

Hằng năm, 

thường 

xuyên

Thực hiện 

đúng theo quy 

định

3

Thực hiện quy chế dân chủ ở

cơ sở, công tác dân vận chính

quyền

- Kế hoạch số 90/KH-VPUBND ngày 24/02/2023 (quy chế dân chủ cơ sở) và Kế hoạch số 466/KH-

VPUBND ngày 20/7/2023 (Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở) của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định (cũ).

- Kế hoạch số 142/KH-VPUBND ngày 13/3/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định (cũ) về thực hiện 

dân chủ ở cơ sở năm 2024.

- Quyết định số 94/QĐ-VPUBND ngày 10/10/2025 (Quy chế thực hiện dân chủ) và Kế hoạch số 669/KH-

VPUBND ngày 15/10/2025 (dân chủ ở cơ sở) của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai.

- Kế hoạch số 418/KH-VPUBND ngày 12/3/2026 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về công tác dân vận 

chính quyền năm 2026.

Văn phòng 

UBND tỉnh
Hằng năm

Thực hiện 

đúng theo quy 

định

  V. Tích cực tham gia, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng, trên cơ sở chú trọng thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về chống 
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